
Biểu TH

Đơn vị tính: đồng

Trong đó

Sự nghiệp giáo dục, đào 

tạo và dạy nghề

TỔNG CỘNG 4.778.025.000                  4.778.025.000                  

1 Trường Mầm non Trân Châu 838.220.000                 838.220.000                     

2 Trường Mầm non thị trấn Cát Hải 499.826.000                 499.826.000                     

3 Trường Mầm non Văn Phong 618.164.000                 618.164.000                     

4 Trường Mầm non Hoàng Châu 352.374.000                 352.374.000                     

5 Trường Mầm non Sao Mai 544.858.000                 544.858.000                     

6 Trường TH&THCS Xuân Đám 722.648.000                 722.648.000                     

7 Trường TH&THCS Gia Luận 640.065.000                 640.065.000                     

8 Trường TH&THCS Văn Phong 561.870.000                 561.870.000                     

TỔNG HỢP PHÂN BỔ KINH PHÍ

STT Tên đơn vị Số tiền



Biểu số 01

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 838.220.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
838.220.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 838.220.000

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường 

mầm non Trân Châu năm học 2025-2026
01 071 838.220.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường Mầm non Trân Châu

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1005918 - Mã chương  822



Biểu số 02

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 499.826.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán (Mã 

nguồn 12)
499.826.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 499.826.000

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường mầm 

non Thị trấn Cát Hải năm học 2025-2026
01 071 499.826.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường Mầm non thị trấn Cát Hải

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1059800 - Mã chương  822



Biểu số 03

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 618.164.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
618.164.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 618.164.000

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường 

mầm non Văn Phong năm học 2025-2026
01 071 618.164.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường Mầm non Văn phong

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1059799 - Mã chương  822



Biểu số 04

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 352.374.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
352.374.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 352.374.000

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường 

mầm non Hoàng Châu năm học 2025-2026
01 071 352.374.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường Mầm non Hoàng Châu

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1107469 - Mã chương  822



Biểu số 05

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 544.858.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
544.858.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 544.858.000

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường 

mầm non Sao Mai năm học 2025-2026
01 071 544.858.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường Mầm non Sao Mai

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1059798 - Mã chương  822



Biểu số 06

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 722.648.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
722.648.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 722.648.000

Sửa chữa Trường TH&THCS Xuân Đám năm 

học 2025-2026
01 073 722.648.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường tiểu học và THCS Xuân Đám

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045608 - Mã chương  822



Biểu số 07

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 640.065.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
640.065.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 640.065.000

Sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất Trường 

TH&THCS Gia Luận năm học 2025-2026
01 073 640.065.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường tiểu học và THCS Gia Luận

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045606 - Mã chương  822



Biểu số 08

Đơn vị tính: đồng

TT Nội dung
Mã dự 

toán
Mã NKT Dự toán giao 

1 Tổng số thu, chi, nộp ngân sách 

2 Dự toán chi ngân sách nhà nước 561.870.000

2.1
Dự toán chi không tự chủ bằng dự toán 

(Mã nguồn 12)
561.870.000

a Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 561.870.000

Sửa chữa Trường TH&THCS Văn Phong năm 

học 2025-2026
01 073 561.870.000

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2025

Tên đơn vị hưởng: Trường tiểu học và THCS Văn Phong

Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 1045612 - Mã chương  822
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